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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
Bản án số: 241/2022/HS - PT 

Ngày: 30 - 9 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Dũng. 

Các Thẩm phán:                            ông Bùi Xuân Liêm; 

                                                       ông Võ Minh Diệp. 

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Hoàng Tiến - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: bà 

Đào Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 177/2022/TLPT - HS ngày 22 

tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn H. Do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Văn H và bị hại Nguyễn C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2022/HS - ST ngày 

14 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bị 

cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Văn H, sinh năm 1995 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; nơi cư 

trú: Tổ 2x, thôn B, xã C, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: lao động tự 

do; trình độ học vấn 7/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; con ông Nguyễn C và bà Trần Thị Th; bị cáo có vợ và có 03 con, con 

lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt 

tại phiên tòa. 

- Bị hại có kháng cáo: ông Nguyễn C, sinh năm 1967; địa chỉ: Tổ 2x, thôn B, 

xã C, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ông Nguyễn C là cha ruột của Nguyễn Văn H, hai cha con thường xảy ra mâu 

thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Khoảng 19 giờ 25 phút ngày 28 tháng 11 năm 2021, 

sau khi đi nhậu về, thấy ông C đang nằm nghỉ ngơi trên giường trong phòng ngủ của 

mình, H đập cửa phòng và nói ông C đi ra để cho H vào ngủ. Ông C không đồng ý thì 

hai bên cãi nhau. Trong lúc cãi nhau với H, ông C có gọi điện thoại cho anh Nguyễn 

Văn Tr (là anh ruột của H) về để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Do bực tức, H 

dùng tay phải đập mạnh 01 cái vào giá gỗ. Ông C nghĩ anh Tr đã về nên ngồi dậy, 

dùng tay trái đẩy mạnh giá gỗ, làm giá gỗ rơi xuống giường, trúng vào tay phải của 

H. H bực tức nên ngồi dậy, rời khỏi giường thì chân phải va vào con dao (dài 51cm, 

cán bằng gỗ dài 14cm; lưỡi bằng kim loại hình bầu dục dài 37cm, rộng 6,5cm) đang 
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để dưới gầm giường. H cầm con dao bằng tay phải, leo lên giường, đứng trên nệm ở 

vị trí cuối giường. Lúc này, ông C đang ngồi trên giường, tay trái đưa qua ô cửa đặt 

giá gỗ (khoảng cách từ vị trí H đứng đến bàn tay trái của ông C là 1,4m, đến tâm 

người ông C là 1,5m). H cầm dao trên tay phải, đưa qua đầu rồi chém 01 nhát theo 

hướng trên xuống dưới, trúng vào đoạn ngón III, IV và khớp ngón V bàn tay trái của 

ông C. Ông C được người nhà đưa đi bệnh viện để điều trị vết thương. Cơ quan có 

thẩm quyền kết luận ông Nguyễn C bị thương tích ở bàn tay trái, vết thương do vật 

sắc cạnh gây nên, đứt lìa ngón V tạo mõm cụt, ngón III, IV ở trạng thái nửa gấp, mất 

vận động gấp, duỗi, tổng tỷ lệ là: 20% (hai mươi phần trăm).  

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2022/HS - ST 

ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”, áp dụng  điểm đ 

khoản 2 Điều 134, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 18 (mười 

tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2022, bị cáo Nguyễn Văn H và bị hại Nguyễn C có 

đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo Nguyễn Văn H được hưởng 

án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) là có căn cứ và đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp 

dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo 18 

tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, 

bị cáo và bị hại là cha con, vụ việc xảy ra do thiếu kiềm chế trong sinh hoạt gia đình, 

tại cấp phúc thẩm bị hại tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại, sửa Bản án sơ thẩm, 

giảm một phần hình phạt cho bị cáo với mức 03 tháng tù. 

Bị cáo, bị hại không tranh luận và xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo được 

hưởng án treo. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: bị cáo và bị hại kháng cáo trong hạn luật định; việc 

thụ lý kháng cáo đúng quy định tại các điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015, nên kháng cáo của bị cáo và bị hại là hợp pháp. 

[2]. Về nội dung vụ án: 

[2.1] Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo với kết quả tranh tụng tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử xác định được: tối ngày 28 tháng 11 năm 2021, xuất phát từ những 

mâu thuẫn trước đây trong đời sống sinh hoạt hằng ngày với cha ruột là ông Nguyễn 

C và bức xúc việc ông C tác động khiến giá gỗ rơi trúng tay, bị cáo Nguyễn Văn H đã 
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dùng dao là hung khí nguy hiểm chém vào tay trái của ông Nguyễn C gây thương tích 

với tỷ lệ 20%.  

Theo đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2022/HS - ST ngày 12 tháng 7 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã quy kết bị cáo 

Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[2.2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo của bị 

cáo Nguyễn Văn H và bị hại Nguyễn C 

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả 

do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; áp dụng đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để làm căn cứ xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn H 18 tháng tù, mức hình phạt tù dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt bị truy tố và không cho bị cáo hưởng án treo là có cơ sở, đúng pháp luật. Tuy 

nhiên, vụ việc xảy ra giữa cha con ruột, do thiếu kiềm chế trong sinh hoạt gia đình, có 

một phần lỗi của bị hại và tại phiên tòa phúc thẩm bị hại tiếp tục xin cho bị cáo được 

giảm một phần hình phạt, hưởng án treo nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H và bị hại ông Nguyễn C, sửa Bản án sơ thẩm 

theo hướng giảm một phần hình phạt cho bị cáo.   

[3]. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4]. Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Văn H không chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phấn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H và bị hại Nguyễn 

C, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2022/HS - ST ngày 14 tháng 7 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành 

án. 

2. Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Văn H không chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

30/9/2022).  
N i nh n: 
- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng H NV  ở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

Nguyễn Văn Dũng 

 

 

 


